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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Hàn trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường, đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề, cấp độ quốc gia nghề Hàn, ban hành kèm theo Quyết định số 761/QĐ-TCDN ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, nghề Hàn


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun
Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 28, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;  

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị;
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun
Bảng 29 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.


II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, nghề Hàn

Các trường đào tạo nghề Hàn cấp độ quốc gia, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 29); 

2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).
PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

 THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tên nghề: Hàn. 

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên.

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật  
	bộ
	19
	Dùng để thực hành vẽ bản vẽ kỹ thuật
	 - Bàn vẽ có kích thước: ≥ khổ giấy A2
 - Mặt bàn điều chỉnh độ nghiêng

	2 
	Dụng cụ vẽ kỹ thuật
	bộ
	19
	Dùng để thực hành vẽ bản vẽ kỹ thuật
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	3 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	4 
	Thước thẳng
	chiếc
	1
	
	

	5 
	Thước chữ T
	chiếc
	1
	
	

	6 
	Thước cong
	chiếc
	1
	
	

	7 
	Com pa
	chiếc
	1
	
	

	8 
	Ê ke
	chiếc
	1
	
	

	9 
	Thước đo độ
	chiếc
	1
	
	

	10 
	Mô hình các chi tiết lắp ghép cơ bản
	bộ
	18
	Dùng để làm mẫu vẽ vật thể 
	- Các chi tiết phù hợp với chương trình đào tạo;
- Các mối ghép được sơn mầu

	11 
	Máy chiếu (Projector)
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	- Kích thước màn chiếu:
(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens

	12 
	Máy vi tính
	bộ
	19
	Dùng để thực hành vẽ trên máy tính
	Có cấu hình cài được phần mềm Autocad


Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

Tên nghề: Hàn
Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Máy đo độ nhám
	chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành đo
	Đo được Ra, Rz: 

(0,01 ÷ 100)µjkm

	2 
	Dụng cụ đo cơ khí 
	bộ
	6
	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành đo


	

	3 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	4 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0 ( 1000)mm

	5 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường 

	6 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0 ( 5000)mm

	7 
	Căn mẫu
	bộ
	1
	
	Kích thước đo: 

(0,05÷ 2)mm

	8 
	Thước cặp
	chiếc
	1
	
	- Phạm vi đo: 

(0÷ 300)mm
- Độ chia: 0,05 mm

	9 
	Pan me đo ngoài 
	chiếc
	1
	
	- Phạm vi đo:

( 0÷ 25)mm
- Độ chia: 0,01mm

	10 
	Pan me đo trong
	chiếc
	1
	
	- Phạm vi đo: 

(5÷ 30)mm
- Độ chia: 0,01mm

	11 
	Thước đo chiều sâu
	chiếc
	1
	
	- Phạm vi đo: 

(0÷ 150)mm
- Độ chia: 0,1mm

	12 
	Đồng hồ so
	bộ
	1
	
	- Khoảng so: 

(0 ÷10)mm
- Độ chia: 0,01mm

	13 
	Thước đo góc vạn năng
	chiếc
	1
	
	- Góc đo lớn nhất 3600
- Độ chia: ± 30’

	14 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành đo

	

	15 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	16 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	17 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	18 
	Com pa vanh
	chiếc
	1
	
	

	19 
	Com pa đo trong
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 
(0  300) mm

	20 
	Com pa đo ngoài
	chiếc
	1
	
	

	21 
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để hướng dẫn đo kích thước mối hàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	22 
	Mẫu đo
	bộ
	18
	Dùng để hướng dẫn thực hành đo
	

	23 
	Mối ghép cơ khí.
	bộ
	6
	Dùng làm đối tượng đo

	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	24 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	25 
	Mối ghép hàn
	bộ
	1
	
	

	26 
	Mói ghép trơn
	bộ
	1
	
	

	27 
	Mối ghép ren
	bộ
	1
	
	

	28 
	Mối ghép then
	bộ
	1
	
	

	29 
	Máy vi tính  
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	30 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:
(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẬT LIỆU CƠ KHÍ

Tên nghề: Hàn
Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy thử độ cứng vật liệu
	bộ
	1
	 - Dùng để hướng dẫn sử dụng

- Thực hành kiểm tra độ cứng của mối hàn
	Lực ≥ 2000 kN

	2
	Máy thử kéo, nén vạn năng
	bộ
	1
	 - Dùng để hướng dẫn sử dụng
- Thực hành kiểm tra độ bền của vật liệu
	Lực kéo nén ≥ 15 tấn


Đường kính đá:

	≥ 350mm

	4
	Lò nhiệt luyện
	chiếc
	1
	 - Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành nhiệt luyện vật liệu
	- Dung tích buồng: 

≥ 10 lít
- Độ gia nhiệt: 

≤ 1200° C


	5
	Máy soi tổ chức kim loại
	bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành soi tổ chức vật liệu
	- Độ phóng  đại:

≥ 100x

- Tinh chỉnh hội tụ 

≤  0,002 mm

	6
	Máy cắt mẫu kim loại
	bộ
	1
	Dùng để cắt kim loại mẫu
	Cắt được mẫu hình chữ nhật, vuông, tròn

	7
	Máy mài mẫu
	bộ
	1
	Dùng để mài mẫu
	 Đường kính đá mài:  ≥ 230 mm

	8
	Mẫu vật liệu
	bộ
	6
	Dùng làm đối tượng kiểm tra và nhận biết vật liệu
	Bao gồm các loại vật liệu: Thép, Nhôm, Đồng, Gang

	9
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	10
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:
(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Hàn.

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên.
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Cơ cấu truyền chuyển động quay
	bộ
	1
	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động
	- Tháo lắp dễ dàng
- Ổn định và linh hoạt trong quá trình làm việc


	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Cơ cấu bánh răng trụ
	bộ
	1
	
	

	4 
	Cơ cấu bánh răng côn
	bộ
	1
	
	

	5 
	Cơ cấu trục vít bánh vít
	bộ
	1
	
	

	6 
	Cơ cấu đai truyền
	bộ
	1
	
	

	7 
	Cơ cấu xích
	bộ
	1
	
	

	8 
	Cơ cấu biến đổi chuyển động
	bộ
	1
	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu biến đổi chuyển động
	 - Tháo lắp dễ dàng
 - Ổn định và linh hoạt trong quá trình làm việc


	9 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	10 
	Cơ cấu cam
	bộ
	1
	
	

	11 
	Cơ cấu tay quay con trượt
	bộ
	1
	
	

	12 
	Cơ cấu cu lít
	bộ
	1
	
	

	13 
	Cơ cấu thanh răng bánh răng
	bộ
	1
	
	

	14 
	Trục, ổ trục và khớp nối
	bộ
	1
	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động
	Loại thông dụng trên thị trường

	15 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	16 
	Trục
	chiếc
	3
	
	

	17 
	Ổ bi
	chiếc
	6
	
	

	
	Bạc đỡ
	chiếc
	6
	
	

	18 
	Khớp nối cứng
	chiếc
	3
	
	


	19 
	Khớp nối mền
	chiếc
	3
	
	

	20 
	Cơ cấu li hợp
	bộ
	1
	
	

	21 
	Trục các đăng
	bộ
	1
	
	

	22 
	Mô hình dầm chịu lực
	bộ
	6
	Dùng để giới thiệu sự biến đổi của các loại dầm khi chịu lực 
	Bao gồm: Dầm chịu uốn, kéo, nén 

	23 
	Máy vi tính  
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	24 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:
(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Hàn
Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mô hình máy biến áp
	bộ
	1
	 Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc
	Công suất: ≥ 2,2 kW

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Máy biến áp tự ngẫu
	bộ
	1
	
	

	4 
	Máy biến áp hàn
	bộ
	1
	
	

	5 
	Mô hình động cơ
	bộ
	1
	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa
	Công suất: 

(1( 2,2) kW


	6 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	7 
	Động cơ máy phát điện 1 pha
	bộ
	1
	
	

	8 
	Động cơ máy phát điện 3 pha
	bộ
	1
	
	

	9 
	Động cơ máy phát điện 1 chiều
	bộ
	2
	
	

	10 
	Dụng cụ đo điện
	bộ
	3
	Dùng để hướng dẫn thực hành đo

	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

Loại thông dụng


	11 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	12 
	Đồng hồ đo vạn năng
	chiếc
	1
	
	

	13 
	Bút thử điện
	chiếc
	1
	
	

	14 
	Dụng cụ tháo lắp
	bộ
	6
	Sử dụng để thực hành tháo lắp

	

	15 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	16 
	Tô vít 
	chiếc
	1
	
	

	17 
	Mỏ lết
	bộ
	1
	
	

	18 
	Cờ lê
	bộ
	1
	
	

	19 
	Mẫu linh kiện điện tử
	bộ
	6
	Dùng để giới thiệu và thực hành đo
	Mỗi bộ gồm: điện trở, tụ, đi ốt

	20 
	Máy vi tính 
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	21 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:
(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Tên nghề: Hàn.

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đăng nghề.

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên.
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ cứu thương
	bộ
	3
	Dùng để hướng dẫn thực hành cứu thương

	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Dụng cụ sơ cấp cứu
	bộ
	1
	
	

	4 
	Cáng cứu thương
	chiếc
	1
	
	

	5 
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	bộ
	6
	Dùng để hướng dẫn thực hành chữa cháy
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy

	6 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	7 
	Bình xịt bọt CO2
	bình
	1
	
	

	8 
	Bình xịt bột CO2
	bình
	1
	
	

	9 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	chiếc
	1
	
	

	10 
	Cát phòng cháy
	m3
	1
	
	

	11 
	Xẻng xúc cát
	chiếc
	1
	
	

	12 
	Họng nước cứu hoả
	chiếc
	1
	
	

	13 
	Thang cứu hoả
	chiếc
	1
	
	

	14 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	 - Dùng để giới thiệu tác dụng của thiết bị phòng hộ lao động
 - Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	15 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	16 
	Mặt nạ hàn cầm tay
	chiếc
	1
	
	

	17 
	Mặt nạ hàn đội đầu
	chiếc
	1
	
	

	
	Kính hàn hơi, cắt hơi
	chiếc
	1
	
	

	18 
	Mặt nạ phòng chống độc
	chiếc
	1
	
	

	19 
	Gằng tay da
	đôi
	1
	
	

	20 
	Găng tay vải
	đôi
	1
	
	

	21 
	Găng tay sợi
	đôi
	1
	
	

	22 
	Giầy da
	đôi
	1
	
	

	23 
	Kính hàn
	chiếc
	1
	
	

	24 
	Yếm hàn 
	chiếc
	1
	
	

	25 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng.
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	26 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:
(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: TÍNH TOÁN KẾT CẤU HÀN

Tên nghề: Hàn

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Máy thử kéo, nén vạn năng
	bộ
	1
	Dùng để thực hành kiểm tra độ bền của vật liệu
	Lực kéo nén ≥15 tấn

	2 
	Mẫu hàn
	bộ
	6
	Dùng làm vật mẫu kiểm tra 
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	3 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	4 
	Mẫu hàn tấm giáp mối
	mẫu
	1
	
	

	5 
	Mẫu hàn tấm ghép góc
	mẫu
	1
	
	

	6 
	Mẫu hàn trục tròn
	mẫu
	1
	
	

	7 
	Dụng cụ đo cơ khí
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	8 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	9 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0 1000) mm

	10 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường 

	11 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0 5000) mm

	12 
	Thước cặp
	chiếc
	1
	
	- Phạm vi đo: 

(0÷ 300)mm
- Độ chia: 0,05 mm

	13 
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để đo kích thước mối hàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	14 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	15 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:
(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHẾ TẠO PHÔI HÀN

Tên nghề: Hàn.

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên.
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Kính hàn hơi, cắt hơi
	chiếc
	1
	
	

	4 
	Kính hàn điện
	chiếc
	1
	
	

	5 
	Găng tay da
	đôi
	1
	
	

	6 
	Giầy da 
	đôi
	1
	
	

	7 
	Yếm hàn 
	chiếc
	1
	
	

	8 
	Máy cắt ôxy khí cháy
	bộ
	2
	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành cắt kim loại

	

	9 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	10 
	Đồng hồ ga
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	11 
	Đồng hồ ô xy
	chiếc
	1
	
	

	12 
	Dây dẫn khí đôi
	bộ
	1
	
	- Dây dài ≥ 15m

- Áp lực ≥ 10At 

	13 
	Mỏ cắt khí
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	14 
	Bình ga
	bình
	1
	
	

	15 
	Chai ô xy
	chai
	1
	
	

	16 
	Máy cắt khí con rùa
	bộ
	2
	Dùng để hướng dẫn thực hành cắt kim loại tấm 
	- Cắt được độ dầy: 

≤ 50mm
- Hệ giảm tốc vô cấp

	17 
	Máy cắt khí chuyên dùng

	bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành cắt kim loại ống
	- Cắt được độ dầy: 
≤ 50mm
- Đường kính ống: 
≤ 600mm
- Góc vát: (0 ÷ 45)0 

	18 
	Máy cắt CNC
	bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành cắt kim loại tấm
	- Cắt được độ dầy: 

≤ 50mm
 - Chiều rộng cắt hữu ích ≥ 1500mm 

	19 
	Máy cắt plasma
	bộ
	2
	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành cắt kim loại
	Công suất: 

(5  12)kW

	20 
	Máy cắt đĩa
	bộ
	3
	Dùng để hướng dẫn thực hành cắt kim loại định hình
	Đường kính đá cắt 

≤ 350mm

	21 
	Máy mài hai đá
	bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành mài kim loại
	Đường kính đá mài: 

≥ 350 mm

	22 
	Máy mài cầm tay
	bộ
	6
	Dùng để hướng dẫn thực hành mài kim loại
	Đường kính đá mài 

≤ 150mm

	23 
	Máy nén khí
	bộ
	1
	Sử dụng để chế tạo phôi
	Công suất: 

(8  12) kW

	24 
	Kéo cầm tay
	chiếc
	6
	Sử dụng để thực hành cắt kim loại
	Cắt được phôi có 

S ≤ 1 mm

	25 
	Dụng cụ đo cơ khí
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	26 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	27 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0 1000) mm

	28 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0 5000) mm

	29 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	30 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Dùng để uốn nắn kim loại 
	Loại có trọng lượng:
(300 g

	31 
	Búa tạ
	chiếc
	2
	
	Loại có trọng lượng: ≥ 5000g

	32 
	Dụng cụ tháo lắp
	bộ
	6
	Dùng để thực hành tháo lắp
	Loại thông dụng trên thị trường 

	33 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	34 
	Tô vít
	chiếc
	1
	
	

	35 
	Mỏ lết
	chiếc
	1
	
	

	36 
	Cờ lê
	bộ
	1
	
	

	37 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác vạch dấu, chấm dấu
	Loại thông dụng trên thị trường 

	38 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	39 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	

	40 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	41 
	Com pa vanh
	chiếc
	1
	
	

	42 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Sử dụng để thực hành gia công chế tạo phôi hàn
	Loại thông dụng trên thị trường 

	43 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	44 
	Búa gõ xỉ hàn
	chiếc
	1
	
	

	45 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	
	

	46 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	
	

	47 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	
	

	48 
	Cưa tay
	chiếc
	18
	Sử dụng để thực hành cưa kim loại
	Loại thông dụng trên thị trường 

	49 
	Ê tô
	bộ
	2
	Dùng để gá phôi hàn
	

	50 
	Đe
	chiếc 
	2
	Sử dụng để thực hành nắn phôi
	Loại có trọng lượng:
≤ 100Kg

	51 
	Bàn máp
	chiếc
	3
	Sử dụng để kiểm tra phôi hàn
	Kích thước: 

(600x800) mm

	52 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Dùng để chuẩn bị phôi
	Cắt được phôi có:
S ≤ 5mm

	53 
	Giá để bài tập
	chiếc
	1
	Dùng để đặt phôi
	Loại thông dụng trên thị trường 

	54 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	55 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:
(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GÁ LẮP KẾT CẤU HÀN

Tên nghề: Hàn
Mã số mô đun: MĐ 15
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Mặt nạ hàn cầm tay
	chiếc
	1
	
	

	4 
	Mặt nạ hàn đội đầu
	chiếc
	1
	
	

	5 
	Kính bảo hộ lao động
	chiếc
	1
	
	

	6 
	Găng tay da
	đôi
	1
	
	

	7 
	Giầy da bảo hộ
	đôi
	1
	
	

	8 
	Yếm hàn da
	chiếc
	1
	
	

	9 
	Máy hàn hồ quang xoay chiều
	bộ
	6
	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành hàn gá phôi


	

	10 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	11 
	Máy hàn
	chiếc
	1
	
	Phạm vi dòng hàn:
(50( 450)A

	12 
	Cáp hàn
	bộ
	1
	
	- Dài: ≥ 10m
- Dòng điện ≤ 500A

	13 
	Kìm hàn
	chiếc
	1
	
	Dòng điện ≤ 500A

	14 
	Kẹp mát
	chiếc
	1
	
	Dòng điện ≤ 500A

	15 
	Máy mài cầm tay
	chiếc
	6
	Sử dụng để thực hành mài kim loại
	Đường kính đá mài 
≤ 150mm

	16 
	Đồ gá hàn
	bộ
	6
	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành gá phôi hàn

	

	17 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	18 
	Đồ gá tấm giáp mối
	chiếc
	1
	
	 - Gá được phôi hàn giáp mối ở các vị trí hàn:1G, 2G, 3G, 4G
 - Kích thước phôi 

≤ (250x100x10) mm

	19 
	Đồ gá góc
	chiếc
	1
	
	 - Gá được phôi hàn góc ở các vị trí hàn:1F,2F,3F,4F
 - Kích thước phôi 

≤ (250x100x10) mm

	20 
	Đồ gá ống
	chiếc
	1
	
	 - Gá được phôi hàn ống ở các vị trí hàn:1G,2G,5G,6G,6GR
 - Đường kính ống ≤ 150 (mm)

	21 
	Đe
	chiếc
	2
	 Sử dụng để thực hành nắn kim loại
	Loại có trọng lượng: ≤ 100kg

	22 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	23 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	24 
	Búa gõ xỉ hàn
	chiếc
	1
	
	

	25 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	
	

	26 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	
	

	27 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	
	

	28 
	Dụng cụ đo cơ khí
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	29 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	30 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0 1000) mm

	31 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường 

	32 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0 5000) mm

	33 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác vạch dấu, chấm dấu
	Loại thông dụng trên thị trường 

	34 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	35 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	

	36 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	37 
	Com pa vanh
	chiếc
	1
	
	

	38 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Dùng để uốn nắn kim loại 
	Loại có trọng lượng: (300  500)g

	39 
	Búa tạ
	chiếc
	2
	
	Loại có trọng lượng: ≥ 5000g

	40 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Dùng để chuẩn bị phôi
	Cắt được phôi có: 
S ≤ 5mm

	41 
	Ê tô
	bộ 
	2
	Dùng để gá phôi hàn
	Loại thông dụng trên thị trường 

	42 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	43 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:
(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÀN HỒ QUANG TAY CƠ BẢN

Tên nghề: Hàn
Mã số mô đun: MĐ 16
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Mặt nạ hàn cầm tay
	chiếc
	1
	
	

	4 
	Mặt nạ hàn dội đầu
	chiếc
	1
	
	

	5 
	Kính bảo hộ lao động
	chiếc
	1
	
	

	6 
	Găng tay da
	đôi
	1
	
	

	7 
	Giầy da bảo hộ
	đôi
	1
	
	

	8 
	Yếm hàn da
	chiếc
	1
	
	

	9 
	Máy hàn hồ quang xoay chiều
	bộ
	6
	Dùng để hướng dẫn thực hành hàn 


	

	10 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	11 
	Máy hàn
	chiếc
	1
	
	Phạm vi dòng hàn:
(50( 450)A

	12 
	Cáp hàn
	bộ
	1
	
	- Dài: ≥ 10m
- Dòng điện ≤ 500A

	13 
	Kìm hàn
	chiếc
	1
	
	Dòng điện ≤ 500A

	14 
	Kẹp mát
	chiếc
	1
	
	Dòng điện ≤ 500A

	15 
	Máy hàn hồ quang một chiều
	bộ
	6
	Dùng để hướng dẫn thực hành hàn 


	

	16 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	17 
	Máy hàn một chiều
	chiếc
	1
	
	Phạm vi dòng hàn:
(50 (  450)A

	18 
	Cáp hàn
	bộ
	1
	
	- Dài: ≥ 10 m

- Dòng điện ≤ 500A

	19 
	Kìm hàn
	chiếc
	1
	
	Dòng điện ≤ 500A

	20 
	Kẹp mát
	chiếc
	1
	
	Dòng điện ≤ 500A

	21 
	Máy mài cầm tay
	chiếc
	6
	Dùng để thực hành mài, chỉnh sửa phôi hàn
	Đường kính đá mài 

≤ 150mm

	22 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Dùng để cắt phôi
	Cắt được phôi có:
S ≤ 5mm

	23 
	Tủ sấy que hàn
	chiếc
	1
	Dùng để sấy khô que hàn
	Năng xuất ≥ 50kg que hàn

	24 
	Bàn hàn đa năng
	chiếc
	12
	Sử dụng gá, hàn đính phôi lên vị trí hàn
	Gá phôi ở các vị trí hàn: 1F, 1G, 2F, 2G, 3F, 3G

	25 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Sử dụng để thực hành hàn

	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	26 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	27 
	Búa gõ xỉ hàn
	chiếc
	1
	
	

	28 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	
	

	29 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	
	

	30 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	
	

	31 
	Dụng cụ đo cơ khí
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	32 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	33 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0 (  1000) mm

	34 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	35 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0 (  5000) mm

	36 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác vạch dấu, chấm dấu
	Loại thông dụng trên thị trường.

	37 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	38 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	

	39 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	40 
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để đo kích thước mối hàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	41 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Dùng để uốn nắn kim loại
	Loại có trọng lượng:
(300  500) g

	42 
	Búa tạ
	chiếc
	2
	
	Loại có trọng lượng: ≥ 5000g

	43 
	Ê tô
	bộ
	2
	Dùng để gá kẹp phôi hàn
	Loại thông dụng trên thị trường 

	44 
	Đe
	chiếc 
	2
	Sử dụng để thực hành nắn kim loại 
	Loại có trọng lượng:
≤ 100kg

	45 
	Cabin hàn
	bộ
	12
	Sử dụng trong quá trình thực hành hàn
	Theo tiêu chuẩn an toàn lao động

	46 
	Hệ thống hút khói hàn
	bộ
	1
	
	Ống hút đến từng ca bin

	47 
	Máy vi tính 
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	48 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:
(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÀN HỒ QUANG NÂNG CAO

Tên nghề: Hàn
Mã số mô đun: MĐ 17
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Mặt nạ hàn cầm tay
	chiếc
	1
	
	

	4 
	Mặt nạ hàn đội đầu
	chiếc
	1
	
	

	5 
	Kính hàn điện
	chiếc
	1
	
	

	6 
	Găng tay da
	đôi
	1
	
	

	7 
	Giầy da 
	đôi
	1
	
	

	8 
	Yếm hàn 
	chiếc
	1
	
	

	9 
	Máy hàn hồ quang xoay chiều
	bộ
	6
	Dùng để hướng dẫn thực hành hàn 


	

	10 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	11 
	Máy hàn 
	chiếc
	1
	
	Phạm vi dòng hàn:
(50( 450)A

	12 
	Cáp hàn
	bộ
	1
	
	- Dài: ≥ 10m
- Dòng điện ≤ 500A

	13 
	Kìm hàn
	chiếc
	1
	
	Dòng điện ≤ 500A

	14 
	Kẹp mát
	chiếc
	1
	
	Dòng điện ≤ 500A

	15 
	Máy hàn hồ quang một chiều
	bộ
	6
	Dùng để hướng dẫn thực hành hàn 


	

	16 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	17 
	Máy hàn một chiều
	chiếc
	1
	
	Phạm vi dòng hàn:
(50 (  450)A

	18 
	Cáp hàn
	bộ
	1
	
	- Dài: ≥ 10 m

- Dòng điện ≤ 500A

	19 
	Kìm hàn
	chiếc
	1
	
	Dòng điện ≤ 500A

	20 
	Kẹp mát
	chiếc
	1
	
	Dòng điện ≤ 500A

	21 
	Máy mài cầm tay
	chiếc
	6
	Dùng để hướng dẫn thực hành mài, chỉnh sửa phôi hàn
	Đường kính đá mài: 

≤ 150mm

	22 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Dùng để thực hành cắt phôi
	Cắt được phôi có:
S ≤ 5mm

	23 
	Tủ sấy que hàn
	chiếc
	1
	Dùng để sấy khô que hàn
	Năng suất ≥ 50kg que hàn

	24 
	Bàn hàn đa năng
	chiếc
	12
	Dùng để thực hành gá, hàn đính phôi lên vị trí hàn
	- Gá phôi thường ở các vị trí: 1F,1G, 2F, 2G, 3F, 3G, 4F, 4G
- Gá phôi ống ở các vị trí: 1F, 2G

	25 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	26 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	27 
	Búa gõ xỉ hàn
	chiếc
	1
	
	

	28 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	
	

	29 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	
	

	30 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	
	

	31 
	Dụng cụ đo cơ khí
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	32 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	33 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0 ( 1000)mm

	34 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường 

	35 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo:

(0 ( 5000)mm

	36 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác vạch dấu, chấm dấu
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	37 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	38 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	

	39 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	40 
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để thực hành kiểm tra kích thước mối hàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	41 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Dùng để uốn nắn kim loại
	Loại có trọng lượng:
(300  500) g

	42 
	Búa tạ
	chiếc
	2
	
	Loại có trọng lượng: ≥ 5000g

	43 
	Ê tô
	bộ
	2
	Dùng để gá kẹp phôi hàn
	Loại thông dụng trên trị trường

	44 
	Đe
	chiếc 
	2
	Sử dụng để thực hành nắn kim loại 
	Loại có trọng lượng:
≤ 100Kg

	45 
	Cabin hàn
	bộ
	12
	Dùng trong quá trình thực hành hàn
	Theo tiêu chuẩn an toàn lao động

	46 
	Hệ thống hút khói hàn
	bộ
	1
	
	Ống hút đến từng ca bin

	47 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	48 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:
(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÀN MAG CƠ BẢN

Tên nghề: Hàn
Mã số mô đun: MĐ 18
Trình độ đào tạo: Cao đẳng  nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Mặt nạ hàn cầm tay
	chiếc
	1
	
	

	4 
	Mặt nạ hàn đội đầu
	chiếc
	1
	
	

	5 
	Kính hàn điện
	chiếc
	1
	
	

	6 
	Găng tay da
	đôi
	1
	
	

	7 
	Giầy da 
	đôi
	1
	
	

	8 
	Yếm hàn 
	chiếc
	1
	
	

	9 
	Máy hàn MAG
	bộ
	6
	Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động, hướng dẫn thực tập hàn
	- Dòng hàn: 

(40÷ 350)A.
- Đường kính dây hàn: (0,6÷1,2)mm

	10 
	Máy mài cầm tay
	chiếc
	6
	Sử dụng để hướng dẫn thực hành mài kim loại
	Đường kính đá mài 
≤ 150mm

	11 
	Chai khí hoạt  tính
	chai
	6
	Dùng để chứa và cấp khí bảo vệ cho mối hàn
	- Áp suất: ≤ 150 Bar
- Dung tích: ≤ 40 lít


	12 
	Bàn hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để gá phôi hàn
	Gá phôi tấm ở các vị trí: 1F, 1G, 2F, 3F

	13 
	Dụng cụ tháo lắp
	bộ
	6
	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	14 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	15 
	Tô vít 
	chiếc
	1
	
	

	16 
	Mỏ lết
	bộ
	1
	
	

	17 
	Cờ lê
	bộ
	1
	
	

	18 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Sử dụng để thực hành hàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	19 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	20 
	Kìm cắt dây hàn
	chiếc
	1
	
	

	21 
	Búa gõ xỉ hàn
	chiếc
	1
	
	

	22 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	
	

	23 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	
	

	24 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	
	

	25 
	Dụng cụ đo cơ khí
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	26 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	27 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 
(0(  1000) mm

	28 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	29 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 
(0(  5000) mm

	30 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác vạch dấu, chấm dấu
	Loại thông dụng trên thị trường 

	31 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	32 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	

	33 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	34 
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để đo kiểm tra kích thước mối hàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	35 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Dùng để chuẩn bị phôi
	Cắt được phôi có:
S ≤ 5mm

	36 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Dùng để uốn nắn kim loại
	Loại có trọng lượng:
(300 ( 500) g

	37 
	Búa tạ
	chiếc
	2
	
	Loại có trọng lượng: ≥ 5000g

	38 
	Ê tô
	bộ 
	2
	Dùng để gá kẹp phôi hàn
	Loại thông dụng trên thị trường

	39 
	Đe
	chiếc
	2
	Sử dụng để thực hành nắn kim loại 
	Loại có trọng lượng:
≤ 100Kg

	40 
	Cabin hàn
	bộ
	6
	Dùng trong quá trình thực hành hàn
	Theo tiêu chuẩn an toàn lao động

	41 
	Hệ thống hút khói hàn
	bộ
	1
	
	Ống hút đến từng ca bin

	42 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	43 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:
(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÀN MAG NÂNG CAO

Tên nghề: Hàn
Mã số mô đun: MĐ 19
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Mặt nạ hàn cầm tay
	chiếc
	1
	
	

	4 
	Mặt nạ hàn đội đầu
	chiếc
	1
	
	

	5 
	Kính hàn điện
	chiếc
	1
	
	

	6 
	Găng tay da
	đôi
	1
	
	

	7 
	Giầy da 
	đôi
	1
	
	

	8 
	Yếm hàn 
	chiếc
	1
	
	

	9 
	Máy hàn MAG
	bộ
	6
	Dùng để thực tập hàn
	- Dòng hàn: 

(40÷ 350)A
- Đường kính dây hàn: (0,6÷1,2)mm

	10 
	Máy mài cầm tay
	chiếc
	6
	Sử dụng để thực hành mài kim loại
	Đường kính đá mài 

≤ 150mm

	11 
	Chai khí hoạt  tính
	chai
	6
	Dùng để chứa và cấp khí bảo vệ cho mối hàn
	- Áp suất: ≤ 150 Bar
- Dung tích: ≤ 40 lít

	12 
	Bàn hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để gá phôi hàn
	Gá phôi tấm ở các vị trí: 1F, 1G, 2F, 3F

	13 
	Dụng cụ tháo lắp
	bộ
	6
	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	14 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	15 
	Tô vít
	chiếc
	1
	
	

	16 
	Mỏ lết
	bộ
	1
	
	

	17 
	Cờ lê
	bộ
	1
	
	

	18 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Sử dụng để thực hành hàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	19 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	20 
	Kìm cắt dây hàn
	chiếc
	1
	
	

	
	Búa gõ xỉ hàn
	chiếc
	1
	
	

	21 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	
	

	22 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	
	

	23 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	
	

	24 
	Dụng cụ đo cơ khí
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	25 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	26 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0(  1000) mm

	27 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	28 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0(  5000) mm

	29 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác vạch dấu, chấm dấu
	Loại thông dụng trên thị trường 

	30 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	31 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	

	32 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	33 
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để đo kiểm tra kích thước mối hàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	34 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Dùng để chuẩn bị phôi
	Cắt được phôi có:
S ≤ 5mm

	35 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Dùng để uốn nắn kim loại
	Loại có trọng lượng:
(300 ( 500) g

	36 
	Búa tạ
	chiếc
	2
	
	Loại có trọng lượng: ≥ 5000g

	37 
	Ê tô
	bộ 
	2
	Dùng để gá kẹp phôi hàn
	Loại thông dụng trên thị trường

	38 
	Đe
	chiếc
	2
	Sử dụng để thực hành nắn kim loại 
	Loại có trọng lượng:
≤ 100Kg

	39 
	Cabin hàn
	bộ
	6
	Dùng trong quá trình thực hành hàn
	Theo tiêu chuẩn an toàn lao động

	40 
	Hệ thống hút khói hàn
	bộ
	1
	
	Ống hút đến từng ca bin

	41 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	42 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:
(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÀN TIG CƠ BẢN

Tên nghề: Hàn.

Mã số mô đun: MĐ 20.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên.
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Mặt nạ hàn cầm tay
	chiếc
	1
	
	

	4 
	Mặt nạ hàn đội đầu
	chiếc
	1
	
	

	5 
	Kính hàn điện
	chiếc
	1
	
	

	6 
	Găng tay da
	đôi
	1
	
	

	7 
	Giầy da 
	đôi
	1
	
	

	8 
	Yếm hàn 
	chiếc
	1
	
	

	9 
	Máy hàn TIG
	bộ
	6
	Dùng để hướng dẫn thực tập hàn 
	- Phạm vi dòng hàn 

≥ 250A            
- Dòng điện AC/DC

	10 
	Máy mài cầm tay
	chiếc
	6
	Sử dụng để thực hành mài kim loại
	Đường kính đá mài 

≤ 150mm

	11 
	Chai khí trơ
	chai
	6
	Chứa và cấp khí bảo vệ cho mối hàn 
	- Áp suất: ≤ 150 Bar
- Dung tích: ≤ 40 lít

	12 
	Bàn hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để gá phôi hàn
	Gá phôi tấm ở các vị trí: 1F, 1G, 2F, 3F

	13 
	Dụng cụ tháo lắp
	bộ
	6
	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	14 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	15 
	Tô vít
	chiếc
	1
	
	

	16 
	Mỏ lết
	bộ
	1
	
	

	17 
	Cờ lê
	bộ
	1
	
	

	18 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Sử dụng để thực hành hàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	19 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	20 
	Kìm cắt dây hàn
	chiếc
	1
	
	

	
	Búa gõ xỉ hàn
	chiếc
	1
	
	

	21 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	
	

	22 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	
	

	23 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	
	

	24 
	Dụng cụ đo cơ khí
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	25 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	26 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0(  1000) mm

	27 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	28 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0(  5000) mm

	29 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác vạch dấu, chấm dấu
	Loại thông dụng trên thị trường 

	30 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	31 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	

	32 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	33 
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để đo kiểm tra kích thước mối hàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	34 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Dùng để chuẩn bị phôi
	Cắt được phôi có:
S ≤ 5mm

	35 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Dùng để uốn nắn kim loại
	Loại có trọng lượng:
(300 ( 500) g

	36 
	Ê tô
	bộ 
	2
	Dùng để gá kẹp phôi hàn
	Loại thông dụng trên thị trường

	37 
	Đe
	chiếc
	2
	Sử dụng để thực hành nắn kim loại 
	Loại có trọng lượng:
≤ 100Kg

	38 
	Cabin hàn
	bộ
	6
	Dùng trong quá trình thực hành hàn
	Theo tiêu chuẩn an toàn lao động

	39 
	Hệ thống hút khói hàn
	bộ
	1
	
	Ống hút đến từng ca bin

	40 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	41 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:
(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÀN TIG NÂNG CAO

Tên nghề: Hàn
Mã số mô đun: MĐ 21
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Mặt nạ hàn cầm tay
	chiếc
	1
	
	

	4 
	Mặt nạ hàn đội đầu
	chiếc
	1
	
	

	5 
	Kính hàn điện
	chiếc
	1
	
	

	6 
	Găng tay da
	đôi
	1
	
	

	7 
	Giầy da 
	đôi
	1
	
	

	8 
	Yếm hàn 
	chiếc
	1
	
	

	9 
	Máy hàn TIG
	bộ
	6
	Dùng để thực tập hàn 
	- Phạm vi dòng hàn 

≥ 250A            
- Dòng điện AC/DC

	10 
	Máy mài cầm tay
	chiếc
	6
	Sử dụng để thực hành mài kim loại
	Đường kính đá mài 

≤ 150mm

	11 
	Chai khí trơ
	chai
	6
	Chứa và cấp khí bảo vệ cho mối hàn
	- Áp suất: ≤ 150 Bar
- Dung tích: ≤ 40 lít

	12 
	Bàn hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để gá phôi hàn
	Gá phôi tấm ở các vị trí: 1F, 1G, 2F, 3F

	13 
	Dụng cụ tháo lắp
	bộ
	6
	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	14 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	15 
	Tô vít
	chiếc
	1
	
	

	16 
	Mỏ lết
	bộ
	1
	
	

	17 
	Cờ lê
	bộ
	1
	
	

	18 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Sử dụng để thực hành hàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	19 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	20 
	Kìm cắt dây hàn
	chiếc
	1
	
	

	
	Búa gõ xỉ hàn
	chiếc
	1
	
	

	21 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	
	

	22 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	
	

	23 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	
	

	24 
	Dụng cụ đo cơ khí
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	25 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	26 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo:

(0(  1000) mm

	27 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	28 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo:

(0(  5000) mm

	29 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác vạch dấu, chấm dấu
	Loại thông dụng trên thị trường 

	30 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	31 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	

	32 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	33 
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để đo kiểm tra kích thước mối hàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	34 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Dùng để chuẩn bị phôi
	Cắt được phôi có:
S ≤ 5mm


	35 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Dùng để uốn nắn kim loại
	Loại có trọng lượng:
(300 ( 500) g

	36 
	Ê tô
	bộ 
	2
	Dùng để gá kẹp phôi hàn
	Loại thông dụng trên thị trường

	37 
	Đe
	chiếc
	2
	Sử dụng để thực hành nắn kim loại 
	Loại có trọng lượng:
≤ 100Kg

	38 
	Cabin hàn
	bộ
	6
	Sử dụng trong quá trình thực hành hàn
	Theo tiêu chuẩn an toàn lao động

	39 
	Hệ thống hút khói hàn
	bộ
	1
	
	Ống hút đến từng ca bin

	40 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	41 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn  chiếu:

(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Hàn
Mã số môn học: MH 22
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Đài cassette
	chiếc
	1
	Dùng để hỗ trợ  trong quá trình dạy và học ngoại ngữ 
	Loại có thể đọc được đĩa CD

	2 
	Loa
	bộ
	1
	
	Công suất ≥ 40W

	3 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng.
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	4 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn  chiếu:

(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: QUY TRÌNH HÀN

Tên nghề: Hàn
Mã số môn học: MH 23
Trình độ đào tạo: Cao đẳngnghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	2 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn  chiếu:

(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Tên nghề: Hàn
Mã số môn học: MH 24
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Máy thử độ cứng vật liệu
	bộ
	1
	 - Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc
 - Hướng dẫn cách kiểm tra độ cứng của mối hàn
	Lực  ≥ 2000 kN

	2 
	Máy siêu âm kim loại
	bộ
	1
	 - Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc
- Hướng dẫn cách kiểm tra khuyết tật mối hàn
	Dải tần số: 

≥ (0,5 ( 22) MHz

	3 
	Máy từ tính
	bộ
	1
	- Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc
- Hướng dẫn cách kiểm tra khuyết tật mối hàn
	Khẩu độ chân 

(0 ( 45)cm


	4 
	Máy thử kéo, nén vạn năng
	bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền của vật liệu
	Lực kéo nén ≥15 tấn

	5 
	Máy kiểm tra Xquang
	bộ
	1
	- Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc
- Hướng dẫn cách kiểm tra khuyết tật trong mối hàn
	- Điện áp cực đại: 

≤ 300kV
- Công suất xuyên thấu ≤ 50mm

	6 
	 Máy thử độ 

 dai va đập
	chiếc
	1
	 - Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc
- Hướng dẫn cách kiểm tra độ dai của mối hàn
	- Năng lượng va đập: ≥150J

- Tốc độ va đập:  

≥ 5,0m/s

- Góc nâng: 135°

- Chiều dài tay đòn: 

≥ 800mm

	7 
	Kính lúp
	chiếc
	6
	Dùng để hướng dẫn soi khuyết tật ngoài mối hàn
	Có độ phóng đại: (10( 20) lần

	8 
	Kính hiển vi  
	chiếc
	2
	
	Có độ phóng đại: 

≤ 1000 lần

	9 
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để thực hành kiểm tra kích thước mối hàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	10 
	Máy vi tính  
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	11 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn  chiếu:

(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÀN HỒ QUANG DÂY LÕI THUỐC (FCAW) CƠ BẢN

Tên nghề: Hàn
Mã số mô đun: MĐ 25
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Mặt nạ hàn cầm tay
	chiếc
	1
	
	

	4 
	Mặt nạ hàn đội đầu
	chiếc
	1
	
	

	5 
	Kính hàn điện
	chiếc
	1
	
	

	6 
	Găng tay da
	đôi
	1
	
	

	7 
	Giầy da 
	đôi
	1
	
	

	8 
	Yếm hàn 
	chiếc
	1
	
	

	9 
	Máy hàn MAG
	bộ
	6
	Dùng để thực tập hàn
	- Dòng hàn: 

(40 350)A
- Đường kính dây hàn: (0,6÷1,2)mm

	10 
	Máy mài cầm tay
	chiếc
	6
	Sử dụng để thực hành mài kim loại
	Đường kính đá mài 
≤ 150mm

	11 
	Chai khí hoạt  tính
	chiếc
	6
	Chứa và cấp khí bảo vệ cho mối hàn
	- Áp suất: ≤ 150 Bar
- Dung tích: ≤ 40 lít

	12 
	Chai khí trơ
	chiếc
	6
	
	- Áp suất: ≤ 150 Bar
- Dung tích: ≤ 40 lít

	13 
	Bàn hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để gá phôi hàn
	Gá phôi tấm ở các vị trí: 1G, 1F, 2F, 3F

	14 
	Dụng cụ tháo lắp
	bộ
	6
	Sử dụng để thực hành tháo lắp

	Loại thông dụng trên thị trường 



	15 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	16 
	Tô vít
	chiếc
	1
	
	

	17 
	Mỏ lết
	bộ
	1
	
	

	18 
	Cờ lê
	bộ
	1
	
	

	19 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Sử dụng để thực hành hàn
	Loại thông dụng trên thị trường 



	20 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	21 
	Kìm cắt dây hàn
	chiếc
	1
	
	

	
	Búa gõ xỉ hàn
	chiếc
	1
	
	

	22 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	
	

	23 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	
	

	24 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	
	

	25 
	Dụng cụ đo cơ khí
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	26 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	27 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0 ( 1000)mm

	28 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường 

	29 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0 ( 5000)mm

	30 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác vạch dấu, chấm dấu
	Loại thông dụng trên thị trường

	31 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	32 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	

	33 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	34 
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để đo kích thước mối hàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	35 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Dùng để chuẩn bị phôi
	Cắt được phôi có:
S ≤ 5mm

	36 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Dùng để uốn nắn kim loại
	Loại có trọng lượng:
(300 ( 500) g

	37 
	Búa tạ
	chiếc
	2
	
	Loại có trọng lượng: ≥ 5000g

	38 
	Ê tô
	bộ 
	2
	Dùng để gá kẹp phôi hàn
	Loại thông dụng trên thị trường 

	39 
	Đe
	chiếc
	2
	Sử dụng để thực hành nắn kim loại 
	Loại có trọng lượng:
≤ 100Kg

	40 
	Cabin hàn
	bộ
	6
	Sử dụng trong quá trình thực hành hàn
	Theo tiêu chuẩn an toàn lao động

	41 
	Hệ thống hút khói hàn
	bộ
	1
	
	Ống hút đến từng ca bin

	42 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	43 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:

(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC

Tên nghề: Hàn
Mã số mô đun: MĐ 26
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Kính hàn điện
	chiếc
	1
	
	

	4 
	Găng tay da
	đôi
	1
	
	

	5 
	Giầy da bảo hộ
	đôi
	1
	
	

	6 
	Yếm hàn da
	chiếc
	1
	
	

	7 
	Máy hàn tự động dưới lớp thuốc
	bộ
	1
	Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và hướng dẫn thực hành hàn tự động dưới lớp thuốc
	 Dòng hàn ≥ 200A


	8 
	Máy mài cầm tay
	chiếc
	6
	Sử dụng để thực hành mài kim loại
	Đường kính đá mài 
≤ 150mm

	9 
	Dụng cụ tháo lắp
	bộ
	6
	Dùng để thực hành đấu nối và tháo lắp
	Loại thông dụng trên thị trường

	10 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	11 
	Tô vít
	chiếc
	1
	
	

	12 
	Mỏ lết
	chiếc
	1
	
	

	13 
	Cờ lê
	bộ
	1
	
	

	14 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Sử dụng để thực hành hàn
	Loại thông dụng trên thị trường

	15 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	16 
	Kìm cắt dây hàn
	chiếc
	1
	
	

	17 
	Búa gõ xỉ hàn
	chiếc
	1
	
	

	18 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	
	

	19 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	
	

	20 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	
	

	21 
	Dụng cụ đo cơ khí
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	22 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	23 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 
(0(  1000) mm

	24 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	25 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 
(0(  5000) mm

	26 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác vạch dấu, chấm dấu
	Loại thông dụng trên thị trường

	27 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	28 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	

	29 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	30 
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để thực hành đo kích thước mối hàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	31 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Dùng để chuẩn bị phôi
	Cắt được phôi có:
S ≤ 5mm

	32 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Dùng để uốn nắn kim loại
	Loại có trọng lượng:
(300 ( 500) g

	33 
	Búa tạ
	chiếc
	2
	
	Loại có trọng lượng: ≥ 5000g

	34 
	Ê tô
	bộ 
	2
	Dùng để gá kẹp phôi hàn
	Loại thông dụng trên thị trường

	35 
	Đe
	chiếc
	2
	 Sử dụng để thực hành nắn kim loại 
	Loại có trọng lượng:
≤ 100Kg

	36 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	37 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:

(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÀN ỐNG CÔNG NGHỆ CAO

Tên nghề: Hàn
Mã số mô đun: MĐ 27
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Mặt nạ hàn cầm tay
	chiếc
	1
	
	

	4 
	Mặt nạ hàn đội đầu
	chiếc
	1
	
	

	5 
	Kính hàn điện
	chiếc
	1
	
	

	6 
	Găng tay da
	đôi
	1
	
	

	7 
	Giầy da 
	đôi
	1
	
	

	8 
	Yếm hàn 
	chiếc
	1
	
	

	9 
	Máy hàn hồ quang một chiều
	bộ
	6
	Dùng để hướng dẫn thực hành hàn

	

	10 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	11 
	Máy hàn 
	chiếc
	1
	
	Phạm vi dòng hàn:
(50 (  450)A

	12 
	Cáp hàn
	bộ
	1
	
	- Dài: ≥ 10 m

- Dòng điện ≤ 500A

	13 
	Kìm hàn
	chiếc
	1
	
	Dòng điện ≤ 500A

	14 
	Kẹp mát
	chiếc
	1
	
	Dòng điện ≤ 500A

	15 
	Máy hàn TIG
	bộ
	6
	Dùng để hướng dẫn thực hành hàn
	- Phạm vi dòng hàn 

≥ 250A            
- Dòng điện AC/DC

	16 
	Máy mài cầm tay
	chiếc
	6
	Sử dụng để thực hành mài kim loại
	Đường kính đá mài 
≤ 150mm

	17 
	Tủ sấy que hàn
	chiếc
	1
	Dùng để sấy khô que hàn
	Năng xuất ≥ 50Kg que hàn

	18 
	Chai khí trơ
	chiếc
	6
	Chứa và cấp khí bảo vệ cho mối hàn
	- Áp suất: ≤ 150 Bar
- Dung tích: ≤ 40 lít

	19 
	Bàn hàn đa năng
	chiếc
	12
	Dùng để gá phôi hàn
	Gá phôi tấm ở các vị trí: 2G, 5G, 6G

	20 
	Dụng cụ tháo lắp
	bộ
	6
	Dùng để thực hành đấu nối và tháo lắp
	Loại thông dụng trên thị trường 

	21 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	22 
	Tô vít
	chiếc
	1
	
	

	23 
	Mỏ lết
	chiếc
	1
	
	

	24 
	Cờ lê
	bộ
	1
	
	

	25 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Sử dụng để thực hành hàn
	Loại thông dụng trên thị trường 

	26 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	27 
	Kìm cắt dây hàn
	chiếc
	1
	
	

	28 
	Búa gõ xỉ hàn
	chiếc
	1
	
	

	29 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	
	

	30 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	
	

	31 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	
	

	32 
	Dụng cụ đo cơ khí
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	33 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	34 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0(  1000) mm

	35 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	36 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 

(0(  5000) mm

	37 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác vạch dấu, chấm dấu
	Loại thông dụng trên thị trường

	38 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	39 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	

	40 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	41 
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để đo kích thước mối hàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	42 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Dùng để chuẩn bị phôi
	Cắt được phôi có:
S ≤ 5mm

	43 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Dùng để uốn nắn kim loại
	Loại có trọng lượng:
(300 ( 500) g

	44 
	Búa tạ
	chiếc
	2
	
	Loại có trọng lượng: ≥ 5000g

	45 
	Ê tô
	bộ 
	2
	Dùng để gá kẹp phôi hàn
	Loại thông dụng trên thị trường

	46 
	Đe
	chiếc
	2
	 Sử dụng để thực hành nắn kim loại 
	Loại có trọng lượng:
≤ 100Kg

	47 
	Cabin hàn
	bộ
	12
	Sử dụng trong quá trình thực hành hàn
	Theo tiêu chuẩn an toàn lao động

	48 
	Hệ thống hút khói hàn
	bộ
	1
	
	Ống hút đến từng ca bin

	49 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	50 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn  chiếu:

(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÀN TIẾP XÚC (HÀN ĐIỆN TRỞ)

Tên nghề: Hàn
Mã số mô đun: MĐ 28
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Kính hàn điện
	chiếc
	1
	
	

	4 
	Găng tay da
	đôi
	1
	
	

	5 
	Giầy da 
	đôi
	1
	
	

	6 
	Yếm hàn 
	chiếc
	1
	
	

	7 
	Máy hàn điểm
	bộ
	1
	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn

thực hành hàn điểm
	 - Công suất ≥ 15kVA
 - Lực ép điện cực 

≥ 220 daN

	8 
	Máy hàn điểm cầm tay
	bộ
	3
	
	Công suất ≤  25kVA

	9 
	Máy hàn tiếp xúc đường
	bộ
	1
	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn

thực hành hàn tiếp xúc
	 - Đường kính vật hàn ≤ 800mm 
 - Chiều dày vật hàn
 (0,5( 2) mm.

	10 
	Máy mài cầm tay
	chiếc
	6
	Sử dụng để thực hành mài kim loại
	Đường kính đá mài 
≤ 150mm

	11 
	Dụng cụ tháo lắp
	bộ
	6
	Sử dụng thực hành đấu nối và tháo lắp
	Loại thông dụng trên thị trường

	12 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	13 
	Tô vít
	chiếc
	1
	
	

	14 
	Mỏ lết
	chiếc
	1
	
	

	15 
	Cờ lê
	bộ
	1
	
	

	16 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Sử dụng để thực hành hàn
	Loại thông dụng trên thị trường

	17 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	18 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	
	

	19 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	
	

	20 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	
	

	21 
	Dụng cụ đo
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	22 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	23 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 
(0(  1000) mm

	24 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	25 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 
(0(  5000) mm

	26 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác vạch dấu, chấm dấu
	Loại thông dụng trên thị trường

	27 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	28 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	

	29 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	30 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Dùng để chuẩn bị phôi
	Cắt được phôi có:
S ≤ 5mm

	31 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Dùng để uốn nắn kim loại
	Loại có trọng lượng:
(300 ( 500) g

	32 
	Búa tạ
	chiếc
	2
	
	Loại có trọng lượng: ≥ 5000g

	33 
	Ê tô
	bộ 
	2
	Dùng để gá kẹp phôi hàn
	Loại thông dụng trên thị trường

	34 
	Đe
	chiếc
	2
	Sử dụng để thực hành nắn kim loại 
	Loại có trọng lượng:
≤ 100Kg

	35 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	36 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:

(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÀN KHÍ

Tên nghề: Hàn
Mã số mô đun: MĐ 29
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Kính hàn hơi
	chiếc
	1
	
	

	4 
	Găng tay da
	đôi
	1
	
	

	5 
	Giầy da 
	đôi
	1
	
	

	6 
	Yếm hàn 
	chiếc
	1
	
	

	7 
	Máy hàn khí
	bộ
	6
	Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động và hướng dẫn thực hành hàn kim loại

	

	8 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	9 
	Đồng hồ Axetylen
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	10 
	Bình Axetylen
	chiếc
	1
	
	

	11 
	Đồng hồ ô xy
	chiếc
	1
	
	

	12 
	Chai ô xy
	chiếc
	1
	
	

	13 
	Dây dẫn khí đôi
	bộ
	1
	
	- Dài ≥ 15m

- Áp lực ≥ 10At

	14 
	Mỏ hàn
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	15 
	Máy lửa chuyên dùng
	chiếc
	1
	
	

	16 
	Máy mài cầm tay
	chiếc
	6
	Sử dụng để thực hành mài kim loại
	Đường kính đá mài 
≤ 150mm

	17 
	Bàn hàn đa năng
	chiếc
	6
	Sử dụng gá, hàn đính phôi lên vị trí hàn
	Gá phôi chắc chắn ở các vị trí hàn:
1F,1G,2F,2G,3F,3G

	18 
	Dụng cụ tháo lắp
	bộ
	6
	Sử dụng thực hành đấu nối và tháo lắp
	Loại thông dụng trên thị trường

	19 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	20 
	Tô vít
	chiếc
	1
	
	

	21 
	Mỏ lết
	chiếc
	1
	
	

	22 
	Cờ lê
	bộ
	1
	
	

	23 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Sử dụng để thực hành hàn
	Loại thông dụng trên thị trường

	24 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	25 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	
	

	26 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	
	

	27 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	
	

	28 
	Dụng cụ đo
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	29 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	30 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 
(0(  1000) mm

	31 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	32 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 
(0(  5000) mm

	33 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác vạch dấu, chấm dấu
	Loại thông dụng trên thị trường

	34 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	35 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	

	36 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	37 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Dùng để chuẩn bị phôi
	Cắt được phôi có:
S ≤ 5mm

	38 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Dùng để uốn nắn kim loại
	Loại có trọng lượng:
(300 ( 500) g

	39 
	Búa tạ
	chiếc
	2
	
	Loại có trọng lượng: ≥ 5000g

	40 
	Ê tô
	bộ 
	2
	Dùng để gá kẹp phôi hàn
	Loại thông dụng trên thị trường

	41 
	Đe
	chiếc
	2
	Sử dụng để thực hành nắn kim loại. 
	Loại có trọng lượng:
≤ 100Kg

	42 
	Cabin hàn
	bộ
	6
	Sử dụng trong quá trình thực hành hàn
	Theo tiêu chuẩn an toàn lao động

	43 
	Hệ thống hút khói hàn
	bộ
	1
	
	Ống hút đến từng ca bin

	44 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	45 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn  chiếu:

(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÀN VẨY

Tên nghề: Hàn
Mã số mô đun: MĐ 30
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Kính hàn hơi
	chiếc
	1
	
	

	4 
	Găng tay da
	đôi
	1
	
	

	5 
	Giầy da 
	đôi
	1
	
	

	6 
	Yếm hàn 
	chiếc
	1
	
	

	7 
	Máy hàn khí
	bộ
	6
	Dùng để hướng dẫn thực hành hàn 


	

	8 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	9 
	Đồng hồ axetylen
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	10 
	Bình axetylen
	chiếc
	1
	
	

	11 
	Đồng hồ ô xy
	chiếc
	1
	
	

	12 
	Chai ô xy
	chiếc
	1
	
	

	13 
	Dây dẫn khí đôi
	bộ
	1
	
	- Dài ≥ 15m

- Áp lực ≥ 10At

	14 
	Mỏ hàn
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	15 
	Máy lửa chuyên dùng
	chiếc
	1
	
	

	16 
	Đèn khò
	chiếc
	6
	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành hàn 
	Loại thông dụng trên thị trường

	17 
	Lò nhiệt luyện
	chiếc
	1
	Dùng để  hướng dẫn thực hành nhiệt luyện vật liệu
	- Dung tích buồng: 

≥ 10 lít
- Độ gia nhiệt: 
≤ 1200°C

	18 
	Lò rèn
	chiếc
	2
	Dùng  để hướng dẫn thực hành hàn đồng 
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 

	19 
	Mỏ hàn đốt 
	chiếc
	6
	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành hàn 
	

	20 
	Mỏ hàn điện
	chiếc
	6
	
	

	21 
	Máy mài cầm tay
	chiếc
	6
	Sử dụng để thực hành mài kim loại
	Đường kính đá mài 
≤ 150mm

	22 
	Bàn hàn đa năng
	chiếc
	6
	Sử dụng gá, hàn đính phôi lên vị trí hàn
	Gá phôi ở các vị trí hàn:1F,1G,2F,2G,3F,3G

	23 
	Dụng cụ tháo lắp
	bộ
	6
	Dùng để thực hành đấu nối và tháo lắp
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	24 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	25 
	Tô vít
	chiếc
	1
	
	

	26 
	Mỏ lết
	chiếc
	1
	
	

	27 
	Cờ lê
	bộ
	1
	
	

	28 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành hàn
	

	29 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	30 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	
	

	31 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	
	

	32 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	
	

	33 
	Dụng cụ đo
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	34 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	35 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 
(0(  1000) mm

	36 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	37 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 
(0(  5000) mm

	38 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác vạch dấu, chấm dấu
	Loại thông dụng trên thị trường

	39 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	40 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	

	41 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	42 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Dùng để chuẩn bị phôi
	Cắt phôi: S ≤ 5mm

	43 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Dùng để uốn nắn kim loại
	Trọng lượng:
(300 ( 500) g

	44 
	Ê tô
	bộ 
	2
	Dùng để gá kẹp phôi hàn
	Loại thông dụng trên thị trường

	45 
	Đe
	chiếc
	2
	Sử dụng để thực hành nắn kim loại 
	Loại có trọng lượng:
≤ 100Kg

	46 
	Cabin hàn
	bộ
	6
	Sử dụng trong trong quá trình thực hành hàn
	Theo tiêu chuẩn an toàn lao động

	47 
	Hệ thống hút khói hàn
	bộ
	1
	
	Ống hút đến từng ca bin

	48 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	49 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:
(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÀN KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU
Tên nghề: Hàn

Mã số mô đun: MĐ 31
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Kính hàn hơi
	chiếc
	1
	
	

	4 
	Mặt nạ hàn cầm tay
	chiếc
	1
	
	

	5 
	Mặt nạ hàn đội đầu
	chiếc
	1
	
	

	6 
	Kính hàn điện
	chiếc
	1
	
	

	7 
	Găng tay da
	đôi
	1
	
	

	8 
	Giầy da 
	đôi
	1
	
	

	9 
	Yếm hàn 
	chiếc
	1
	
	

	10 
	Máy hàn khí
	bộ
	6
	Dùng để hướng dẫn thực hành hàn 


	

	11 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	12 
	Đồng hồ axetylen
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	13 
	Bình axetylen
	chiếc
	1
	
	

	14 
	Đồng hồ ô xy
	chiếc
	1
	
	

	15 
	Chai ô xy
	chiếc
	1
	
	

	16 
	Dây dẫn khí đôi
	bộ
	1
	
	- Dài ≥ 15m

- Áp lực ≥ 10At

	17 
	Mỏ hàn
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	18 
	Máy lửa chuyên dùng
	chiếc
	1
	
	

	19 
	Máy hàn hồ quang một chiều
	bộ
	6
	Sử dụng để thực hành hàn

	

	20 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	21 
	Máy hàn 
	chiếc
	1
	
	Phạm vi dòng hàn:
(50 (  450)A

	22 
	Cáp hàn
	bộ
	1
	
	- Dài: ≥ 10 m

- Dòng điện ≤ 500A

	23 
	Kìm hàn
	chiếc
	1
	
	Dòng điện ≤ 500A

	24 
	Kẹp mát
	chiếc
	1
	
	Dòng điện ≤ 500A

	25 
	Máy hàn MAG
	bộ
	6
	Dùng để thực tập hàn
 
	- Dòng hàn: 

(40 350)A
- Đường kính dây hàn: (0,6÷1,2)mm

	26 
	Máy hàn TIG
	bộ
	6
	
	- Phạm vi dòng hàn 

≥ 250A            
- Dòng điện AC/DC

	27 
	Máy mài cầm tay
	chiếc
	6
	Sử dụng để mài phôi hàn
	Đường kính đá mài 
≤ 150mm

	28 
	Tủ sấy que hàn
	chiếc
	1
	Dùng để sấy khô que hàn
	Năng xuất ≥ 50Kg que hàn

	29 
	Chai khí hoạt  tính
	chiếc
	6
	Chứa và cấp khí bảo vệ cho mối hàn
	- Áp suất: ≤ 150 Bar
- Dung tích: ≤ 40 lít

	30 
	Chai khí trơ
	chiếc
	6
	
	- Áp suất: ≤ 150 Bar
- Dung tích: ≤ 40 lít

	31 
	Bàn hàn đa năng
	chiếc
	24
	Sử dụng gá, hàn đính phôi lên vị trí hàn
	Gá phôi chắc chắn ở các vị trí hàn:
1F,1G,2F,2G,3F,3G

	32 
	Dụng cụ tháo lắp
	bộ
	6
	Sử dụng thực hành đấu nối và tháo lắp
	Loại thông dụng trên thị trường

	33 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	34 
	Tô vít
	chiếc
	1
	
	

	35 
	Mỏ lết
	chiếc
	1
	
	

	36 
	Cờ lê
	bộ
	1
	
	

	37 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Sử dụng để thực hành hàn
	Loại thông dụng trên thị trường

	38 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	39 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	
	

	40 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	
	

	41 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	
	

	42 
	Dụng cụ đo cơ khí
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	43 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	44 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo:

(0(  1000) mm

	45 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	46 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 
(0(  5000) mm

	47 
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	chiếc
	6
	Dùng để đo kích thước mối hàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	48 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác vạch dấu, chấm dấu
	Loại thông dụng trên thị trường

	49 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	50 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	

	51 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	52 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Dùng để chuẩn bị phôi
	Cắt được phôi có:
S ≤ 5mm

	53 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Dùng để uốn nắn kim loại
	Loại có trọng lượng:
(300 ( 500) g

	54 
	Ê tô
	bộ 
	2
	Dùng để gá kẹp phôi hàn
	Loại thông dụng

	55 
	Đe
	chiếc
	2
	Sử dụng để thực hành nắn kim loại 
	Loại có trọng lượng:
≤ 100Kg

	56 
	Cabin hàn
	bộ
	24
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn an toàn lao động

	57 
	Hệ thống hút khói hàn
	bộ
	1
	
	Ống hút đến từng ca bin

	58 
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	59 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn hình chiếu:

(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: RÔ-BỐT HÀN
Tên nghề: Hàn
Mã số mô đun: MĐ 32
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Kính hàn điện
	chiếc
	1
	
	

	4 
	Găng tay da
	đôi
	1
	
	

	5 
	Giầy da 
	đôi
	1
	
	

	6 
	Robot hàn
	bộ
	1
	Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và hướng dẫn thực hành hàn Robot
	Phạm vi làm việc: 

(352 ÷ 1796)mm 

	7 
	Máy mài cầm tay
	chiếc
	6
	Sử dụng để mài phôi hàn
	Đường kính đá mài 
≤ 150mm

	8 
	Chai khí hoạt  tính
	chai
	1
	Chứa và cấp khí bảo vệ cho mối hàn
	- Áp suất: ≤ 150 Bar
- Dung tích: ≤ 40 lít

	9 
	Dụng cụ tháo lắp
	bộ
	6
	Sử dụng thực hành đấu nối và tháo lắp
	Loại thông dụng trên thị trường

	10 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	11 
	Tô vít
	chiếc
	1
	
	

	12 
	Mỏ lết
	chiếc
	1
	
	

	13 
	Cờ lê
	bộ
	1
	
	

	14 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Sử dụng để thực hành hàn
	Loại thông dụng trên thị trường

	15 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	16 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	
	

	17 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	
	

	18 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	
	

	19 
	Dụng cụ đo cơ khí
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	20 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	21 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 
(0(  1000) mm

	22 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	23 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 
(0(  5000) mm

	24 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác vạch dấu, chấm dấu
	Loại thông dụng trên thị trường

	25 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	26 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	

	27 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	28 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Dùng để chuẩn bị phôi
	Cắt được phôi có:
S ≤ 5mm

	29 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Dùng để uốn nắn kim loại
	Loại có trọng lượng:
(300 ( 500) g

	30 
	Ê tô
	bộ 
	2
	Dùng để gá kẹp phôi hàn
	Loại thông dụng trên thị trường

	31 
	Đe
	chiếc
	6
	Sử dụng để thực hành nắn kim loại 
	Loại có trọng lượng:
≤ 100Kg

	32 
	Máy vi tính
	bộ
	7
	Dùng để lập trình hàn và trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	33 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn hình chiếu:

(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀN KHÁC
(Hàn điện tử, siêu âm, lazer, ma sát, nổ)
Tên nghề: Hàn
Mã số mô đun: MĐ 33
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Mặt nạ hàn cầm tay
	chiếc
	1
	
	

	4 
	Mặt nạ hàn đội đầu
	chiếc
	1
	
	

	5 
	Kính hàn điện
	chiếc
	1
	
	

	6 
	Găng tay da
	đôi
	1
	
	

	7 
	Giầy da 
	đôi
	1
	
	

	8 
	Máy hàn điện tử
	bộ
	1
	Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và hướng dẫn thực hành hàn
	Điện áp gia tốc: (15(20) kV

	9 
	Máy hàn laser
	bộ
	1
	Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và hướng dẫn thực hành hàn
	- Công suất tia laser: (200÷400)W
- Công suất máy: 

≤ 14kw

	10 
	Máy hàn ma sát
	bộ
	1
	Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và hướng dẫn thực hành hàn
	- Lực ép: ≤ 800kg
- Tốc độ quay trục chính ≤ 2600v/p
- Đường kính vật liệu hàn: ≤ 18mm

	11 
	Máy hàn plasma
	bộ
	1
	Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và hướng dẫn thực hành hàn
	Độ dày tấm thép hàn: ≥ 0,3mm

	12 
	Máy mài cầm tay
	chiếc
	6
	Sử dụng để mài phôi hàn
	Đường kính đá mài 
≤ 150mm

	13 
	Bàn hàn đa năng
	chiếc
	4
	Sử dụng gá, hàn đính phôi lên vị trí hàn
	Gá phôi ở các vị trí hàn:
1F,1G,2F,2G,3F,3G

	14 
	Dụng cụ tháo lắp
	bộ
	6
	Sử dụng thực hành đấu nối và tháo lắp
	Loại thông dụng trên thị trường

	15 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	16 
	Tô vít
	chiếc
	1
	
	

	17 
	Mỏ lết
	chiếc
	1
	
	

	18 
	Cờ lê
	bộ
	1
	
	

	19 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Sử dụng để thực hành hàn
	Loại thông dụng trên thị trường

	20 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	21 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	
	

	22 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	
	

	23 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	
	

	24 
	Dụng cụ đo cơ khí
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác đo
	

	25 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	26 
	Thước lá
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 
(0(  1000) mm

	27 
	Ke góc
	chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	28 
	Thước dây
	chiếc
	1
	
	Phạm vi đo: 
(0(  5000) mm

	29 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	Dùng để thực hành thao tác vạch dấu, chấm dấu
	Loại thông dụng trên thị trường

	30 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	31 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	
	

	32 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	
	

	33 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Dùng để chuẩn bị phôi
	Cắt được phôi có:
S ≤ 5mm

	34 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Dùng để uốn nắn kim loại
	Loại có trọng lượng:
(300 ( 500) g

	35 
	Ê tô
	bộ 
	2
	Dùng để gá kẹp phôi hàn.
	Loại thông dụng trên thị trường

	36 
	Đe
	chiếc
	2
	 Sử dụng để thực hành nắn kim loại 
	Loại có trọng lượng:
≤ 100kg

	37 
	Cabin hàn
	bộ
	4
	Dùng để che chắn tia sáng hồ quang khi hàn
	Theo tiêu chuẩn an toàn lao động

	38 
	Hệ thống hút khói hàn
	bộ
	1
	Hút được khói hàn ra khỏi ca bin hàn
	Ống hút đến từng ca bin

	39 
	Máy vi tính
	bộ
	7
	- Sử dụng để lập trình hàn
- Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	40 
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn  chiếu:

(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT
Tên nghề: Hàn.

Mã số môn học: MH 34.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên.
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm
của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính
	bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm

	2
	Máy chiếu
(Projector)
	bộ
	1
	
	- Kích thước màn chiếu:

(1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens


PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

 CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Tên nghề: Hàn.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên.
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của 
thiết bị

	 
	DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN

	1 
	Dụng cụ cứu thương
	bộ
	3
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	3 
	Dụng cụ sơ cấp cứu
	bộ
	1
	

	4 
	Cáng cứu thương
	chiếc
	1
	

	5 
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	bộ
	6
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy

	6 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	7 
	Bình xịt bọt CO2
	chiếc
	1
	

	8 
	Bình xịt bột CO2
	chiếc
	1
	

	9 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	chiếc
	1
	

	10 
	Cát phòng cháy
	m3
	1
	

	11 
	Xẻng xúc cát
	chiếc
	1
	

	12 
	Họng nước cứu hoả
	chiếc
	1
	

	13 
	Thang cứu hoả
	chiếc
	1
	

	14 
	Dụng cụ bảo hộ lao động 
	bộ
	19
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	15 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	16 
	Mặt nạ hàn cầm tay
	chiếc
	1
	

	17 
	Mặt nạ hàn đội đầu
	chiếc
	1
	

	18 
	Kính hàn hơi, cắt hơi
	chiếc
	1
	

	19 
	Mặt nạ phòng chống độc
	chiếc
	1
	

	20 
	Găng tay da
	đôi
	1
	

	21 
	Găng tay vải
	đôi
	1
	

	
	Găng tay sợi
	đôi
	1
	

	22 
	Giầy da
	đôi
	1
	

	23 
	Kính hàn điện
	chiếc
	1
	

	24 
	Yếm hàn 
	chiếc
	1
	

	
	DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGHÀNH

	25 
	Máy hàn hồ quang xoay chiều
	bộ
	6
	

	26 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	

	27 
	Máy hàn
	chiếc
	1
	Phạm vi dòng hàn:
(50( 450)A

	28 
	Cáp hàn
	bộ
	1
	- Dài: ≥ 10m
- Dòng điện ≤ 500A

	29 
	Kìm hàn
	chiếc
	1
	Dòng điện ≤ 500A

	30 
	Kẹp mát
	chiếc
	1
	Dòng điện ≤ 500A

	31 
	Máy hàn hồ quang một chiều
	bộ
	6
	

	32 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	33 
	Máy hàn 
	chiếc
	1
	Phạm vi dòng hàn:
(50 (  450)A

	34 
	Cáp hàn
	bộ
	1
	- Dài: ≥ 10 m

- Dòng điện ≤ 500A

	35 
	Kìm hàn
	chiếc
	1
	Dòng điện ≤ 500A

	36 
	Kẹp mát
	chiếc
	1
	Dòng điện ≤ 500A

	37 
	Máy hàn MAG
	bộ
	6
	- Dòng hàn: (40÷ 350)A
- Đường kính dây hàn: (0,6÷1,2)mm

	38 
	Máy hàn TIG
	bộ
	6
	- Phạm vi dòng hàn ≥ 250A            
- Dòng điện AC/DC

	39 
	Máy hàn tự động dưới lớp thuốc
	bộ
	1
	Dòng hàn ≥ 200A

	40 
	Robot hàn
	bộ
	1
	Phạm vi làm việc: 

(352 ÷ 1796)mm 

	41 
	Máy hàn điện tử
	bộ
	1
	Điện áp gia tốc: (15(20) kV

	42 
	Máy hàn laser
	bộ
	1
	- Công suất tia laser: (200÷400)W
- Công suất máy: ≤ 14kw

	43 
	Máy hàn ma sát
	bộ
	1
	- Lực ép: ≤ 800kg
- Tốc độ quay trục chính 

≤ 2600v/p
- Đường kính vật liệu hàn: 

≤ 18mm

	44 
	Máy hàn plasma
	bộ
	1
	Độ dày tấm thép hàn: ≥ 0,3mm

	45 
	Máy cắt ô xy khí cháy
	bộ
	2
	

	46 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	47 
	Đồng hồ ga
	chiếc
	1
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	48 
	Đồng hồ ô xy
	chiếc
	1
	

	49 
	Dây dẫn khí đôi
	bộ
	1
	- Dây dài ≥ 15m

- Áp lực ≥ 10At 

	50 
	Mỏ cắt khí
	chiếc
	1
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	51 
	Bình ga
	chiếc
	1
	

	52 
	Chai ô xy
	chiếc
	1
	

	53 
	Máy hàn khí
	bộ
	6
	

	54 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	55 
	Đồng hồ axetylen
	chiếc
	1
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	56 
	Bình axetylen
	chiếc
	1
	

	57 
	Đồng hồ ô xy
	chiếc
	1
	

	58 
	Chai ô xy
	chiếc
	1
	

	59 
	Dây dẫn khí đôi
	bộ
	1
	- Dài ≥ 15m
- Áp lực ≥ 10At

	60 
	Mỏ hàn
	chiếc
	1
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	61 
	Máy lửa chuyên dùng
	chiếc
	1
	

	62 
	Máy hàn điểm
	bộ
	1
	- Công suất ≥ 15kVA
- Lực ép điện cực ≥ 220 daN

	63 
	Máy hàn điểm cầm tay
	bộ
	3
	Công suất ≤  25kVA

	64 
	Máy hàn tiếp xúc đường
	bộ
	1
	 - Đường kính vật hàn
 ≤ 800mm 
 - Chiều dày vật hàn
 (0,5( 2) mm

	65 
	Đèn khò
	chiếc
	6
	Loại thông dụng trên thị trường.

	66 
	Lò nhiệt luyện
	chiếc
	1
	- Dung tích buồng: ≥ 10 lít
- Độ gia nhiệt: ≤ 1200°C

	67 
	Lò rèn
	chiếc
	2
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	68 
	Mỏ hàn đốt 
	chiếc
	6
	

	69 
	Mỏ hàn điện
	chiếc
	6
	

	70 
	Máy cắt khí con rùa
	bộ
	2
	- Cắt được độ dầy: ≤ 50mm
- Hệ giảm tốc vô cấp

	71 
	Máy cắt khí chuyên dùng

	bộ
	1
	- Cắt được độ dầy: ≤ 50mm
- Đường kính ống: ≤ 600mm
- Góc vát: (0 ÷ 45)0 

	72 
	Máy cắt CNC
	bộ
	1
	- Cắt được độ dầy: ≤ 50mm.
 - Chiều rộng cắt hữu ích 
≥ 1500mm 

	73 
	Máy cắt plasma
	bộ
	2
	Công suất: (5 ÷ 12)kW

	74 
	Máy cắt đĩa
	bộ
	3
	Đường kính đá cắt ≤ 350mm

	75 
	Máy thử độ cứng vật liệu
	bộ
	1
	Lực  ≥ 2000 kN

	76 
	Máy thử kéo, nén vạn năng
	bộ
	1
	Lực kéo nén ≥ 15 tấn

	77 
	Máy soi tổ chức kim loại
	bộ
	1
	- Độ phóng  đại: ≥ 100x

- Tinh chỉnh hội tụ ≤  0,002 mm

	78 
	Máy cắt mẫu kim loại
	bộ
	1
	Cắt được mẫu hình chữ nhật, vuông, tròn

	79 
	Máy mài mẫu
	bộ
	1
	Đường kính đá mài: ≥ 230 mm

	80 
	Máy siêu âm kim loại
	bộ
	1
	Dải tần số: ≥ 0,5 (  22 MHz

	81 
	Máy từ tính
	bộ
	1
	Khẩu độ chân (0 (  45)cm

	82 
	Máy kiểm tra Xquang
	bộ
	1
	- Điện áp cực đại: ≤ 300kV
- Công suất xuyên thấu 

≤ 50mm

	83 
	Máy thử độ dai va đập
	chiếc
	1
	- Năng lượng va đập: ≥150J

- Tốc độ va đập:  ≥ 5,0m/s

- Góc nâng: 135°

- Chiều dài tay đòn: ≥ 800mm

	84 
	Kính lúp
	chiếc
	6
	 Có độ phóng đại: (10( 20) lần

	85 
	Kính hiển vi
	chiếc
	2
	 Có độ phóng đại: ≤ 1000 lần

	86 
	Máy đo độ nhám
	chiếc
	1
	Đo được Ra, Rz: 

(0,01 ÷ 100)µjkm

	87 
	Máy nén khí
	bộ
	1
	Công suất: (8 ÷12) kW


Đường kính đá mài:

	 ≥ 350mm

	88 
	Máy mài cầm tay
	bộ
	6
	Đường kính đá mài: ≤ 150mm

	89 
	Kéo cần
	chiếc
	2
	Cắt được phôi có: S ≤ 5mm

	90 
	Cưa tay
	chiếc
	18
	Loại thông dụng trên thị trường

	91 
	Kéo cầm tay
	chiếc
	6
	Cắt được phôi có S ≤ 1 mm

	92 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	19
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	93 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	94 
	Kìm cắt dây hàn
	chiếc
	1
	

	95 
	Búa gõ xỉ hàn
	chiếc
	1
	

	96 
	Đục bằng
	chiếc
	1
	

	97 
	Dũa dẹt
	chiếc
	1
	

	98 
	Kìm kẹp phôi
	chiếc
	1
	

	99 
	Dụng cụ đo cơ khí
	bộ
	6
	

	100 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	101 
	Thước lá
	chiếc
	1
	Phạm vi đo: (0 ( 1000)mm

	102 
	Ke góc
	chiếc
	1
	Loại thông dụng trên thị trường 

	103 
	Thước dây
	chiếc
	1
	Phạm vi đo: (0 ( 5000)mm

	104 
	Căn mẫu
	bộ
	1
	Kích thước đo: (0,05÷ 2)mm

	105 
	Thước cặp
	chiếc
	1
	- Phạm vi đo: (0÷ 300)mm
- Độ chia: 0,05 mm

	106 
	Pan me đo ngoài 
	chiếc
	1
	- Phạm vi đo:( 0÷ 25)mm
- Độ chia: 0,01mm

	107 
	Pan me đo trong
	chiếc
	1
	- Phạm vi đo: (5÷ 30)mm
- Độ chia: 0,01mm

	108 
	Thước đo chiều sâu
	chiếc
	1
	- Phạm vi đo: (0÷ 150)mm
- Độ chia: 0,1mm

	109 
	Đồng hồ so
	bộ
	1
	- Khoảng so: (0 ÷10)mm
- Độ chia: 0,01mm

	110 
	Thước đo góc vạn năng
	chiếc
	1
	- Góc đo lớn nhất 3600
- Độ chia: ± 30’

	111 
	Dụng cụ đo điện
	bộ
	3
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	112 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	113 
	Đồng hồ đo vạn năng
	chiếc
	1
	

	114 
	Bút thử điện
	chiếc
	1
	

	115 
	Dụng cụ vạch dấu
	bộ
	6
	

	116 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	117 
	Mũi vạch
	chiếc
	1
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	118 
	Chấm dấu
	chiếc
	1
	

	119 
	Com pa vanh
	chiếc
	1
	

	120 
	Com pa đo trong
	chiếc
	1
	Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm

	121 
	Com pa đo ngoài
	chiếc
	1
	

	122 
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	chiếc
	6
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	123 
	Dụng cụ tháo lắp
	bộ
	6
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	124 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	125 
	Tô vít
	chiếc
	1
	

	126 
	Mỏ lết
	bộ
	1
	

	127 
	Cờ lê
	bộ
	1
	

	128 
	Búa nguội
	chiếc
	18
	Loại có trọng lượng: 

(300÷ 500)g

	129 
	Búa tạ
	chiếc
	2
	Loại có trọng lượng: ≥ 5000g

	130 
	Ê tô
	bộ
	6
	Loại thông dụng trên trị trường

	131 
	Đe
	chiếc 
	6
	Loại có trọng lượng: ≤ 100kg

	132 
	Bàn máp
	chiếc
	3
	Kích thước: 600x800 mm

	133 
	Tủ sấy que hàn
	chiếc
	1
	Năng xuất ≥ 50kg que hàn

	134 
	Mô hình các chi tiết lắp ghép cơ bản
	bộ
	18
	- Các chi tiết phù hợp với chương trình đào tạo

- Các mối ghép được sơn mầu 

	135 
	Mẫu đo
	bộ
	18
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	136 
	Mối ghép cơ khí
	bộ
	6
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	137 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	138 
	Mối ghép hàn
	bộ
	1
	

	139 
	Mói ghép trơn
	bộ
	1
	

	140 
	Mối ghép ren
	bộ
	1
	

	141 
	Mối ghép then
	bộ
	1
	

	142 
	Mẫu vật liệu
	bộ
	6
	Bao gồm các loại vật liệu: Thép, Nhôm, Đồng, Gang

	143 
	Mẫu linh kiện điện tử
	bộ
	6
	Mỗi bộ gồm: điện trở, tụ,
đi ốt

	144 
	Bàn hàn đa năng
	chiếc
	34
	- Gá phôi thường ở các vị trí: 1F,1G, 2F, 2G, 3F, 3G, 4F, 4G
- Gá phôi ống ở các vị trí: 1F, 2G

	145 
	Giá để bài tập
	chiếc
	1
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	146 
	Mẫu hàn
	bộ
	6
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	147 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	148 
	Mẫu hàn tấm giáp mối
	mẫu
	1
	

	149 
	Mẫu hàn tấm ghép góc
	mẫu
	1
	

	150 
	Mẫu hàn trục tròn
	mẫu
	1
	

	151 
	Đồ gá hàn
	bộ
	6
	

	152 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	153 
	Đồ gá tấm giáp mối
	chiếc
	1
	 - Gá được phôi hàn giáp mối ở các vị trí hàn:1G, 2G, 3G, 4G
 - Kích thước phôi 

≤ (250x100x10) mm

	154 
	Đồ gá góc
	chiếc
	1
	 - Gá được phôi hàn góc ở các vị trí hàn:1F,2F,3F,4F
 - Kích thước phôi 

≤ (250x100x10) mm

	155 
	Đồ gá ống
	chiếc
	1
	 - Gá được phôi hàn ống ở các vị trí hàn:1G,2G,5G,6G,6GR
 - Đường kính ống ≤ 150 (mm)

	156 
	Ca bin hàn
	bộ
	3
	Theo tiêu chuẩn an toàn lao động

	157 
	Hệ thống hút khói hàn
	bộ
	3
	Ống hút đến từng ca bin

	158 
	Chai khí hoạt tính
	chiếc
	6
	- Áp suất: ≤ 150 Bar
- Dung tích: ≤ 40 lít

	159 
	Chai khí trơ
	chiếc
	6
	- Áp suất: ≤ 150 Bar
- Dung tích: ≤ 40 lít

	160 
	Mô hình máy biến áp
	bộ
	1
	Công suất: ≥ 2,2 kW

	161 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	162 
	Máy biến áp tự ngẫu
	bộ
	1
	

	163 
	Máy biến áp hàn
	bộ
	1
	

	164 
	Mô hình động cơ
	Bộ
	1
	

	165 
	Mỗi bộ bao gồm
	

	166 
	Động cơ máy phát điện 1 pha
	bộ
	1
	Công suất: (1( 2,2) kW

	167 
	Động cơ máy phát điện 3 pha
	bộ
	1
	Công suất: (1( 2,2) kW

	168 
	Động cơ máy phát điện 1 chiều
	bộ
	2
	Công suất: (1 ( 2,2) kW

	169 
	Cơ cấu truyền chuyển động quay
	Bộ
	1
	- Tháo lắp dễ dàng
- Ổn định và linh hoạt trong quá trình làm việc


	170 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	171 
	Cơ cấu bánh răng trụ
	bộ
	1
	

	172 
	Cơ cấu bánh răng côn
	bộ
	1
	

	173 
	Cơ cấu trục vít bánh vít
	bộ
	1
	

	174 
	Cơ cấu đai truyền
	bộ
	1
	

	175 
	Cơ cấu xích
	bộ
	1
	

	176 
	Cơ cấu biến đổi chuyển động
	Bộ
	1
	- Tháo lắp dễ dàng
- Ổn định và linh hoạt trong quá trình làm việc


	177 
	Mỗi bộ bao gồm
	

	178 
	Cơ cấu cam
	bộ
	1
	

	179 
	Cơ cấu tay quay con trượt
	bộ
	1
	

	180 
	Cơ cấu cu lít
	bộ
	1
	

	181 
	Cơ cấu thanh răng bánh răng
	bộ
	1
	

	182 
	Trục, ổ trục và khớp nối
	Bộ
	1
	Loại thông dụng trên thị trường

	183 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	184 
	Trục
	chiếc
	3
	

	185 
	Ổ bi
	chiếc
	6
	

	186 
	Bạc đỡ
	chiếc
	6
	

	187 
	Khớp nối cứng
	chiếc
	3
	

	188 
	Khớp nối mền
	chiếc
	3
	

	
	Cơ cấu li hợp
	bộ
	1
	

	189 
	Trục các đăng
	bộ
	1
	

	190 
	Mô hình dầm chịu lực
	Bộ
	6
	Bao gồm: Dầm chịu uốn, kéo, nén …

	
	THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

	191 
	Máy vi tính
	bộ
	19
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm

	192 
	Máy chiếu (Projector)
	bộ
	1
	 - Kích thước màn chiếu:
 (1800 x1800)mm 
- Cường độ ánh sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens

	193 
	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật
	bộ
	19
	- Bàn vẽ có kích thước: ≥ khổ giấy A2
- Mặt bàn điều chỉnh độ nghiêng

	194 
	Dụng cụ vẽ kỹ thuật
	bộ
	19
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	195 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	196 
	Thước thẳng
	chiếc
	1
	

	197 
	Thước chữ T
	chiếc
	1
	

	198 
	Thước cong
	chiếc
	1
	

	199 
	Com pa
	chiếc
	1
	

	200 
	Ê ke
	chiếc
	1
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